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PHÂN CÔNG 

Lịch trực xử lý công việc, trực nghiệp vụ và bảo vệ cơ quan trong  

thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19 (từ ngày 01/4/2020 – 16/4/2020) 

    

Ngày 

tháng 

                            TRỰC BAN NGÀY                                         TRỰC BAN ĐÊM 

Họ và tên Chức vụ 
Phân công nhiệm 

vụ 
Họ và tên Chức vụ 

Phân công nhiệm 

vụ 

 

Thứ tư 

01/4/2020 
 

 

Lê Trung Hưng          Viện Trưởng  Trực chỉ huy Lê Trung Hưng          Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Nguyễn Đông Trưởng phòng 

 

Huỳnh Châu Phúc Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Lê Thị Bích Trâm Kiểm sát viên  Lê Ngọc Ẩn Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Ngô Thị Mai Linh Kiểm sát viên 

 

Trần Quyết Thắng Laùi xe Trực lái xe 

Trần Quyết Thắng  Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ    

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe (dự bị)       

      

Thứ năm 

02/4/2020 
10/3 Âm lịch 

 

 

Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Phan Thị Đầm Phó Trưởng phòng Tổ trưởng Phạm Duy Tân Trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Trần Thị Thanh Tuyền Kế toán Trực nghiệp vụ NguyễnThanh Vương Chuyên viên Trực nghiệp vụ 

Phạm Duy Tân Trưởng phòng Trực khám nghiệm Nguyễn Thanh Vân  Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Thanh Vân  Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ       

Nguyễn Cộng Hòa  Lái xe Trực lái xe (dự bị)    

  

  

Thứ sáu 

03/4/2020 
  

  

Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Nguyễn Quang Hiển Trưởng phòng 

 

Lê Ngọc Ẩn Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Lê Nữ Oanh Kiều Nhân viên 

 

Huỳnh Tấn Phát Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Đỗ Thị Minh Tâm Kiểm sát viên 

 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Cộng Hòa  Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 



  Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ       

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe (dự bị)       

      

  

 

Thứ bảy 

04/4/2020 
  

  

  

  

  

Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Trần Thanh Tùng Phó Trưởng phòng Tổ trưởng Ngô Thị Hồng Minh Phó Trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Nguyễn Ngọc Duyên Kiểm tra viên Trực nghiệp vụ Lê Ngọc Phong Kiểm tra viên Trực nghiệp vụ 

Ngô Thị Hồng Minh Phó Trưởng phòng Trực khám nghiệm Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ   

 Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe (dự bị)    

Chủ nhật 

05/4/2020 
  

  

  

  

  

  

Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Huỳnh Văn Tám Phó trưởng phòng Tổ trưởng Nguyễn Đình Đáng Phó trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Nguyễn Thị Hiếu Kiểm tra viên Trực nghiệp vụ Bùi Xuân Tùng Chuyên viên Trực nghiệp vụ 

Nguyễn Đình Đáng Phó trưởng phòng Trực khám nghiệm Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

   Nguyễn Cộng Hòa Lái xe  Trực lái xe (dự bị)       

 

Thứ hai 

06/4/2020 
  

  
  

  

  

Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Lê Minh Chánh Trưởng phòng 

 

Phan Văn Công Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Nguyễn Thị Kim Loan Phó Chánh VP 

 

Nguyễn Hóa Cán sự Trực nghiệp vụ 

Nguyễn Quỳnh Như Kiểm tra viên 

 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ    

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe (dự bị)       

      

  

  

  

Thứ ba 

07/4/2020 
 

  

  

  

Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Dương Văn Tốn Trưởng phòng 

 

Huỳnh Châu Phúc Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Phạm Thị Thu Trang Kiểm tra viên 

 

Lê Trung Nghĩa Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Nguyễn Thị M. Hồng Kiểm sát viên 

 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ    

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe (dự bị)       

            



 

 

Thứ tư 

08/4/2020 
 

 

Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Nguyễn Thị Hồng Loan Trưởng phòng 

 

Phạm Duy Tân Trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Lê Hồng Khoan Phó Chánh VP  Huỳnh Châu Phúc Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Nguyễn Ngọc Bảo Thi Kiểm sát viên  Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

 

    

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe  Trực lái xe (dự bị)    

         

Thứ năm 

09/4/2020 
 

 

Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Hồ Ngọc Thảo Chánh Văn phòng 

 

Lê Ngọc Ẩn Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Lê Thị Bích Trâm Kiểm sát viên  Phan Văn Công Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Mai Thị Nga Chuyên viên 

 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ    

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe (dự bị) 

 
    

      

 

Thứ sáu 

10/4/2020 
 

 

Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Huỳnh Văn Tám Phó Trưởng phòng 

 

Ngô Thị Hồng Minh Phó Trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Lê Nữ Oanh Kiều Nhân viên 

 

Lê Ngọc Ẩn Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Huỳnh Tuyết Nhi Kiểm tra viên 

 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ    

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe (dự bị) 

 
    

      

 

 

Thứ bảy 

11/4/2020 

 

Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Ngô Thị Mai Linh Kiểm sát viên Tổ trưởng Nguyễn Đình Đáng Phó trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Nguyễn Thị M. Hồng Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ NguyễnThanh Vương Chuyên viên Trực nghiệp vụ 

Nguyễn Đình Đáng Phó trưởng phòng Trực khám nghiệm Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ    

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe (dự bị) 

 
    

       



 

 

Chủ nhật 

12/4/2020 

 

Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Trần Thị Thu Anh Kiểm sát viên Tổ trưởng Phan Văn Công Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Mai Thị Nga Chuyên viên Trực nghiệp vụ Huỳnh Tấn Phát Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Phan Văn Công Kiểm sát viên Trực khám nghiệm Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ    

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe (dự bị) 

 
    

      

 

Thứ hai 

13/4/2020 
 

 

Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Nguyễn Hùng Việt Phó Trưởng phòng 

 

Huỳnh Châu Phúc Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Nguyễn Thị Kim Loan Phó Chánh VP 

 

Lê Ngọc Phong Kiểm tra viên Trực nghiệp vụ 

Ninh Thị Huyền Kiểm sát viên 

 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ    

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe (dự bị) 

 
    

      

 

 

Thứ ba 

14/4/2020 
 

 

Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Phạm Thị Liên Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Trần Thanh Tùng Phó Trưởng phòng 

 

Phạm Duy Tân Trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Phạm Thị Thu Trang Kiểm tra viên  Bùi Xuân Tùng Chuyên viên Trực nghiệp vụ 

Nguyễn Ngọc Duyên Kiểm tra viên  Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Thanh Vân Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

 

    

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe (dự bị)    

         

 

 

Thứ tư 

15/4/2020 
 

 

Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Phan Thị Đầm Phó Trưởng phòng 

 

Lê Ngọc Ẩn Kiểm sát viên Trực khám nghiệm 

Lê Hồng Khoan Phó Chánh VP  Lê Trung Nghĩa Kiểm sát viên Trực nghiệp vụ 

Trần Thị Thu Anh Kiểm sát viên  Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe 

Nguyễn Cộng Hòa Lái xe Trực lái xe Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

Kiều Văn Thao Bảo vệ Trực bảo vệ 

 

    

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe (dự bị)    

         



 

 

Thứ năm 

16/4/2020 
 

 

Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy Lê Trung Hưng Viện Trưởng  Trực chỉ huy 

Phan Văn Hát Phó Trưởng phòng 

 

Ngô Thị Hồng Minh Phó Trưởng phòng Trực khám nghiệm 

Lê Thị Bích Trâm Kiểm sát viên  Nguyễn Hóa Cán sự Trực nghiệp vụ 

Trần Văn Hùng Kiểm sát viên  Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe 

Trần Quyết Thắng Lái xe Trực lái xe Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

Phạm Ngọc Trìu Bảo vệ Trực bảo vệ 

 

    

Nguyễn Thanh Vân Lái xe  Trực lái xe (dự bị)    

         

 Ghi chú :Thời gian trực: Ngày làm việc trực trong giờ hành chính; ngày lễ, ngày nghỉ trực từ 07h00 đến 17h00; ban đêm 

từ 17h00 hôm trước đến 7h00 hôm sau. 

* Số điện thoại trực bảo vệ : 057.3535172 

* Số điện thoại trực khám nghiệm  :057.3535173 

 

 Nơi nhận: TL.VIỆN TRƯỞNG 

- Lãnh đạo VKSND tỉnh (b/cáo); KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Các phòng VKSND tỉnh; PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Lưu: VPTH-LT. 

      

     

 (đã ký) 

           

 

    Lê Hồng Khoan 

 

 

 

 

 

 


